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A

1 Hồ Thị Lan Khuông Bình 736 6 LUC 2.431,8 2.431,8 5.121,0 1 2 1,1 82.000 219.349.000 10.944.000 600.833.000 831.126.000

737 6 LUC 776,5 776,5 2 1,1 82.000

801 6 LUC 379,5 379,5 2 1,1 82.000

758 6 LUC 428,0 428,0 2 1,1 82.000

760 6 LUC 201,6 201,6 2 1,1 82.000

4 Lê Văn Bình Khuông Bình 775 6 LUC 1.225,0 1.225,0 4.211,0 7 2 1,1 82.000 110.495.000 5.513.000 310.485.000 426.493.000

5 Lê Công Hải - Đặng Thị Ba Khuông Bình 779 6 LUC 433,6 433,6 5.607,0 3 2 1,1 82.000 39.111.000 1.952.000 106.666.000 147.729.000

6 Võ Thị Sáu Khuông Bình 780 6 LUC 366,2 366,2 4.510,0 3 2 1,1 82.000 33.032.000 1.648.000 90.086.000 124.766.000

799 6 LUC 1.332,3 1.332,3 2 1,1 82.000

3 12 LUC 716,9 716,9 2 1,1 82.000

8 Lê Thị Thìn Khuông Bình 800 6 LUC 401,2 401,2 3.079,0 4 2 1,1 82.000 36.189.000 1.806.000 103.916.000 141.911.000

9 Nguyễn Văn Huệ Khuông Bình 820 6 LUC 1.389,0 1.389,0 5.427,0 3 2 1,1 82.000 125.288.000 6.251.000 345.609.000 477.148.000

10 Trần Thị Nông Khuông Bình 840 6 LUC 1.161,5 1.161,5 1.470,0 4 2 1,1 82.000 104.768.000 5.227.000 306.609.000 416.604.000

841 6 LUC 634,8 634,8 2 1,1 82.000

867 6 LUC 1.792,0 1.792,0 2 1,1 82.000

2 12 LUC 824,9 824,9 2 1,1 82.000

12 Lê Thị Hồng Khuông Bình 1 12 LUC 1.091,0 1.091,0 5.874,0 2 2 1,1 82.000 98.409.000 4.910.000 270.996.000 374.315.000

13 Nguyễn Thị Hoa Khuông Bình 4 12 LUC 848,0 848,0 5.333,0 3 2 1,1 82.000 76.490.000 3.816.000 212.523.000 292.829.000

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày         /        /2024  của Chủ tịch UBND huyện)

Đơn vị tính: Đồng

HUYỆN TUY PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN

BẢNG TỔNG HỢP TÍNH TOÁN GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ CHI PHÍ DO GPMB ĐỂ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH:                                                                                                                                  

KHU DÂN CƯ NĂM 2023 (VỊ TRÍ 1+2) THÔN KHUÔNG BÌNH, XÃ PHƯỚC THẮNG, HUYỆN TUY PHƯỚC

5.202.000

GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, CHI PHÍ THỰC HIỆN CÔNG TÁC GPMB

2 Hồ Ngọc Thanh Khuông Bình 5.947,0 2 104.272.000 286.986.000 396.460.000

3 Lê Đình Hổ - Hồ Thị Hồng Khuông Bình 6.107,0 1 56.790.000

7 Nguyễn Thị Vân Khuông Bình 3.726,0 3 184.838.000

6.927,0

1.926.000 156.187.000 214.903.000

9.222.000

2

511.934.000 705.994.000

11 Võ Thị Cảnh Khuông Bình 293.304.000 14.633.000 805.139.000 1.113.076.000
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14 Nguyễn Văn Đức Khuông Bình 35 12 LUC 1.107,7 1.107,7 4.493,0 8 2 1,1 82.000 99.915.000 4.985.000 282.935.000 387.835.000

15 Nguyễn Nhựt Khuông Bình 785 6 LUC 468,4 468,4 6.255,0 6 2 1,1 82.000 42.250.000 2.108.000 115.227.000 159.585.000

16 Lưu Thị Hậu Lương Bình 807 6 LUC 1.213,1 1.213,1 1.940,0 7 2 1,1 82.000 109.422.000 5.459.000 316.693.000 431.574.000

17 Lê Văn Quyên - Tô Thị Hào Lương Bình 824 6 LUC 1.108,1 1.108,1 5.201,0 1 2 1,1 82.000 99.951.000 4.987.000 273.898.000 378.836.000

18 Võ Tấn Lộc - Văn Thị Thơ Lương Bình 825 6 LUC 1.098,8 1.098,8 2.328,0 5 2 1,1 82.000 99.112.000 4.945.000 283.355.000 387.412.000

19 Nguyễn Thị Siêng Lương Bình 827 6 LUC 177,9 177,9 2.382,0 3 2 1,1 82.000 16.047.000 801.000 43.764.000 60.612.000

20 Nguyễn Sơn Giác Lương Bình 843 6 LUC 733,3 733,3 4.740,0 3 2 1,1 82.000 66.144.000 3.300.000 184.307.000 253.751.000

21 Mai Thanh Châu Lương Bình 844 6 LUC 1.630,8 1.630,8 6.612,0 6 2 1,1 82.000 147.099.000 7.339.000 409.007.000 563.445.000

22 Phạm Ngọc Sanh Lương Bình 5 12 LUC 680,0 680,0 6.913,0 7 2 1,1 82.000 61.336.000 3.060.000 176.415.000 240.811.000

23 Trương Nguyễn Hoài Phương Lương Bình 6 12 LUC 1.175,9 1.175,9 2.885,0 4 2 1,1 82.000 106.067.000 5.292.000 299.712.000 411.071.000

24 Tô Bường Lương Bình 7 12 LUC 1.282,1 1.282,1 4.123,0 3 2 1,1 82.000 115.646.000 5.770.000 323.227.000 444.643.000

25 Nguyễn Thái Bình Lương Bình 20 12 LUC 1.752,6 1.752,6 3.845,0 5 2 1,1 82.000 158.085.000 7.887.000 444.190.000 610.162.000

26 Nguyễn Bé - Châu Thị Kim Cúc Lương Bình 21 12 LUC 1.438,2 1.438,2 7.235,0 2 2 1,1 82.000 129.726.000 6.472.000 356.408.000 492.606.000

27 Võ Văn An Lương Bình 22 12 LUC 1.415,4 1.415,4 5.305,0 6 2 1,1 82.000 127.670.000 6.370.000 356.019.000 490.059.000

28 Lưu Thanh Hùng - Hồ Thị Tiên Lương Bình 36 12 LUC 1.170,6 1.170,6 3.794,0 2 2 1,1 82.000 105.589.000 5.268.000 293.188.000 404.045.000

29 Tô Khắc Minh - Võ Thị Khánh Lương Bình 37 12 LUC 1.538,1 1.538,1 5.117,0 4 2 1,1 82.000 138.737.000 6.922.000 388.813.000 534.472.000

30 Mai Kim Anh Lương Bình 38 12 LUC 1.774,8 1.774,8 4.641,0 3 2 1,1 82.000 160.087.000 7.987.000 444.431.000 612.505.000

31 Nguyễn Minh Tâm Lương Bình 50 12 LUC 1.685,1 1.685,1 3.535,0 5 2 1,1 82.000 151.997.000 7.583.000 427.585.000 587.165.000

32 Phạm Trợ Lương Bình 66 12 LUC 1.996,2 1.996,2 6.510,0 4 2 1,1 82.000 180.058.000 8.983.000 501.506.000 690.547.000

33 Quách Thị Trắc Lương Bình 65 12 LUC 515,4 515,4 1.936,0 2 2 1,1 82.000 46.490.000 2.320.000 129.399.000 178.209.000

34 Nguyễn Xuân Tòng Lương Bình 79 12 LUC 311,0 311,0 4.448,0 1 2 1,1 82.000 28.053.000 1.400.000 76.506.000 105.959.000

777 6 LUC 785,7 785,7

778 6 LUC 731,0 731,0

19 12 LUC 1.110,4 1.110,4

806 12 LUC 303,4 303,4

UBND xã
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710 6 LUC 905,5 905,5

903 6 LUC 488,6 488,6

826 6 LUC 481,3 481,3

823 6 LUC 833,7 833,7

806 6 BCS 13,9 13,9

34 12 BCS 8,7 8,7

46.369,5 46.369,5

I 3.671.816.000 182.288.000 10.234.554.000 14.088.658.000

II 281.773.000

III 28.177.000

19.724.000

8.453.000

14.398.608.000

B 1.900.223.000

16.298.831.000

UBND xã

Trong đó: - Chi thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ (70%)

               - Chi thẩm định dự toán, quyết toán kinh phí phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ (30%)

Cộng (I + II + III)

Mức chi phí phục vụ công tác GPMB 2%:

PHẦN CHI PHÍ THU VÀ PHÂN CHIA TIỀN BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT TRỒNG LÚA (50% đơn giá đất)

Mức chi thẩm định phương án BTGPMB, dự toán và quyết toán kinh phí phục vụ công tác GPMB 0,2%

Tổng tiền bằng chữ: Mười sáu tỷ hai trăm chín mươi tám triệu tám trăm ba mươi mốt nghìn đồng./.

TỔNG CỘNG (A + B)

Phần chi trả cho các hộ

35
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